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	Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
(Ngọc Phượng-Liễu)
	· Danh sách đội ngũ nhà giáo (341, cơ hữu 206, thỉnh giảng 135)
· Hợp đồng ký kết đào tạo, hồ sơ GV thỉnh giảng.
· Danh sách đội ngũ nhà giáo chuyên ngành (251, cơ hữu 162, thỉnh giảng 89)
· Danh sách đội ngũ nhà giáo dạy ngành trọng điểm (158, cơ hữu 110, thỉnh giảng 48)
· Kế hoạch đánh giá  chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2017-2018, 2018-2019
· Báo cáo tổng hợp đánh giá xếp loại nhà giáo năm 2017-2018, 2018-2019
· Hồ sơ dự giờ định kỳ, đột xuất của nhà giáo
· Quy định số 988/QyĐ-LTT-ĐT ngày 10/9/2019
· Kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà giáo
· Bảng phân công khối lượng giảng viên năm học 2017-2018, 2018-2019
· Báo cáo tổng hoạt động đào tạo năm học
· Hồ sơ/Lý lịch của Nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

	
	Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
(Ngọc Phượng-Liễu)
	1. Danh sách đội ngũ nhà giáo chuyên ngành có thời gian làm việc/thực tập tại doanh nghiệp, thống kê thời gian làm việc/loại minh chứng (251, cơ hữu 162, thỉnh giảng 89).
2. Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp.
3. Kế hoạch phân công thực tập tại doanh nghiệp, Danh sách đăng ký thực tập tại doanh nghiệp.
4. Bảng phân công khối lượng công tác giảng viên năm học 2017-2018, 2018-2019
5. Hồ sơ/Lý lịch của Nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. 
6. Phiếu đánh giá viên chức người lao động năm học.
7. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp
8. Văn bản/tài liệu của nhà trường thể hiện đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan (Hồ sơ làm việc tại DN; giấy xác nhận thời gian làm việc tại DN …)

	
	Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên (Ngọc Phượng-Liễu)
	 
1. Quyết định 1836, phê duyệt 07 nghề trọng điểm của trường;
2. Thống kê Danh sách về trình độ công nghệ thông tin của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm (158, cơ hữu 110/110, thỉnh giảng 47/48) có trình độ công nghệ thông tin, thời điểm đạt trình độ.
3. Hồ sơ nhà giáo (trong đó có các quyết định/Bằng/Chứng chỉ/tài liệu cho thấy đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).


	
	Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên.
 (Ngọc Phượng-Liễu)
	

1. Quyết định 1836, phê duyệt 07 nghề trọng điểm của trường;
2. Thống kê Danh sách về trình độ ngoại ngữ của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm (158, cơ hữu 89/110, thỉnh giảng 30/48) đạt trình độ ngoại ngữ, thời điểm đạt trình độ.
3. Hồ sơ nhà giáo (trong đó có các quyết định/Chứng chỉ/tài liệu trong đó có ghi chú đối với các nhà giáo dạy tiếng Anh (hoặc Danh sách giáo viên dạy ngoại ngữ riêng).
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	Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả (Mai)
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn ngành/nghề 
1.  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường
2. Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019.
3. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường.
4.  Quyết định thành lập Hội đồng Khoa
- Văn bản/tài liệu thể hiện hoạt động của Hội đồng tư vấn ngành/nghề (Quy chế làm việc được các bên thống nhất và được Hiệu trưởng ban hành; kế hoạch làm việc; kinh phí hoạt động; nội dung/biên bản các cuộc họp; hồ sơ triển khai các công việc của Hội đồng...)
5. Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường 
6. Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa
7. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường 
8. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa
9. Biên bản họp của Hội đồng Trường 
10.Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
11.Biên bản họp của Hội đồng Khoa
12.Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo
- Báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng tư vấn ngành/nghề
13.Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019
14.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường
15.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới
16.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa.
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	Tiêu chuẩn 4.1. Cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp
(Yến)
	1.  Danh sách trích ngang lý lịch 45 đội ngũ CBQL (đầy đủ thông tin về chứng chỉ/bằng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp)   
2. Hồ sơ/Lý lịch của cán bộ quản lý
3. Công văn thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH
4.  Danh sách đăng ký tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH
5. Các Thông báo nhập học của Sở Nội vụ

	
	Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
(Nhung – Oanh)
	- Văn bản thể hiện trường có các phần mềm/ứng dụng tin học đối với các hoạt động quản lý;
1. Ảnh chụp các phần mềm hiện đang sử dụng (Phần mềm quản lý hành chính điện tử Egov, phần mềm PMT-EMS Education – Phần quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý học vụ và thời khóa biểu,  Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự  Epmis,  Hệ thống quản lý cán bộ công chức,  Phần mềm Thi đua – khen thưởng,  Phần mềm IMAS …
2. Sơ đồ lắp đặt hệ thống camera.
3. Bảng Danh mục thiết bị phục vụ công tác tin học hóa Nhà trường
4.  Quyết định thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
- Nhận xét/thông tin từ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ... về việc sử dụng các phần mềm/ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý nêu trên.
- Văn bản thể hiện trường có các phần mềm/ứng dụng tin học lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu
5. Số liệu dùng chung (Thời khóa biểu, HSSV, lưu trữ văn bản đến, phân công thực hiện …) được cập nhật thường xuyên, định kỳ.
- Văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý NN về GDNN
6.  Biểu mẫu báo cáo trực tuyến. 

	
	Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
[bookmark: _GoBack](Nhung – Oanh)
	1.Danh mục thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành; Danh mục thiết bị an toàn hiện có
2.  Nội qui xưởng thực tập 
3.Nội quy sử dụng thiết bị
4. Bảng hướng dẫn thực hành thiết bị
5. Biên bản kiểm tra thiết bị PCCC
6. Kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị
7. Danh mục trang bị đồ bảo hộ lao động hàng năm
8. Chương trình đào tạo các ngành có môn học  “An toàn và môi trường công nghiệp”.

	
	Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khóa bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của Trường và do Giáo viên thực hiện
	1. Kế hoạch các khóa/lớp bồi dưỡng; Quyết định mở lớp bồi dưỡng năm 2018,2019
-  Danh sách thiết bị phòng thực hành Thợ điện xanh.
- Bản ghi nhớ hợp tác
2. Tài liệu/Chương trình các khóa/lớp bồi dưỡng  năm 2018,2019
- Chương trình đào tạo giảng viên Điện cơ bản và Năng lượng bền vững
3. Hồ sơ  bồi dưỡng  năm 2018,2019
- Danh sách học viên tham gia lớp Năng lượng bền vững – năng lượng mặt trời và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam
4. Sổ theo dõi quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
- Quyết định công nhận hoàn thành khóa học
- Danh sách GV được cấp chứng chỉ
5. Báo cáo kết quả tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng  năm 2018,2019
- Báo cáo số 1030/LTT-QLKH ngày 26/9/2018, Phiếu điểm danh lớp học chương trình đào tạo




